
Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số CMND/ 

Hộ chiếu

Cơ quan 

cấp, ngày 

cấp

1 ĐẬU THỊ THANH
39I801326

3
30

Hoạt động viễn thông 

khác chưa được phân vào 

đâu (Phát triển dịch vụ số 

viễn thông Viettel).

Thửa đất số 107 tờ bản đồ 

số 70 theo giấy CNQSDĐ, 

Thôn Thanh Giáo, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

ĐẬU THỊ THANH 22/11/1993 230946102

CA. Gia 

Lai; 

03/8/2009

0397482

668

2
NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN

39I801326

4
30 Buôn bán dược phẩm y tế.

Thửa đất số 139A tờ bản 

đồ số 100 theo giấy 

CNQSDĐ, Làng Bua, xã 

Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ THU 

HIỀN
20/10/1988 230680130

CA. Gia 

Lai; 

02/10/2018

0988369

327

3 AN LỘC XUÂN
39I801326

5
1000

Mua bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su); Điện tử, 

điện dân dụng; Bếp ga; 

Dụng cụ gia đình; Bán lẻ 

bánh kẹo, sửa, dầu ăn và 

các loại hàng hóa khác; 

Mua bán rau rủ quả hàng 

tươi sống; Mua bán thuốc 

lá.

Thửa đất số 40 tờ bản đồ 

số 28 theo giấy CNQSDĐ, 

thôn Mook Trang, xã Ia 

Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

LÊ THỊ THANH 

XUÂN
18/02/1996 231110038

CA. Gia 

Lai; 

20/02/2012

0868990

199

4 TUẤN RAU
39I801326

6
50

Bán rau củ tươi; bì bóng; 

hộp đựng các loại.

Ky ốt 24 Phan Đình 

Phùng, chợ Đức Cơ, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

MAI XUÂN TUẤN      07/07/1977 285673158

CA. Bình 

Phước; 

26/3/2013

0964557

667

5 ĐƯƠNG DUNG
39I801326

7
100 Bán bàn ghế, giường tủ.

618 Quang Trung, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

PHẠM VĂN 

ĐƯƠNG      
18/10/1979 231171925

CA. Gia 

Lai; 

12/12/2013

0866951

123

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH  ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

  THÁNG 7 NĂM 2021

I. HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

TT
TÊN HỘ KINH 

DOANH

Số GCN 

ĐKKD

Vốn 

đăng 

ký(Trđ)

Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh

Ghi chú 

(SDT)

         UBND HUYỆN ĐỨC CƠ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:      /BC-ĐKKD Đức cơ, ngày      tháng 7  năm 2021



6
ĐẶNG THỊ THU 

THỦY

39I801326

8
1 Bán rau, củ, quả.

95 Phan Đình Phùng, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

ĐẶNG THỊ THU 

THỦY
18/11/1994 163273246

CA. Nam 

Định; 

27/01/2011

0969406

116

7
NGUYỄN THỊ 

HOA

39I801326

9
1500

Buôn bán đồ nội thất gia 

đình; buôn bán hàng nông 

sản (cà phê, tiêu, điều).

169 Quang Trung, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ HOA 12/05/1962 231069341

CA. Gia 

Lai; 

22/9/2011

0981304

045

8 TRẦN THỊ HẢI
39I801327

0
500

Xây dựng công trình cấp 

thoát nước; xây dựng 

công trình dân dụng, 

khoan giếng, xe vận 

chuyển; Mua bán thiết bị 

vật tư.

Thửa đất số 45, tờ bản đồ 

số 40 theo giấy CNQSDĐ, 

tổ dân phố 3, thị trấn Chư 

Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

TRẦN THỊ HẢI 15/05/1991 230777760

CA. Gia 

Lai; 

05/10/2015

0797865

678

9
PHẠM VĂN 

CHIẾN

39I801327

1
500

Buôn bán gạo, cám, thức 

ăn gia súc; Dịch vụ cầm 

đồ.

Thửa đất số 84, tờ bản đồ 

số 81 theo giấy CNQSDĐ, 

Thôn Ia Lâm Tôk, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

PHẠM VĂN CHIẾN 05/05/1972 230564966

CA. Gia 

Lai; 

14/4/2015

0972077

479

10 PHÙNG THỊ LOAN
39I801327

2
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 122C, tờ bản 

đồ số 68 theo giấy 

CNQSDĐ, Thôn Ia Lâm, 

xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

PHÙNG THỊ LOAN 20/05/1974 230613922

CA. Gia 

Lai; 

20/01/2016

0973016

289

11 LÊ TIẾN DŨNG
39I801327

3
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 19, tờ bản đồ 

số 125 theo giấy 

CNQSDĐ, Thôn Chư Bồ 

1, xã Ia Kla, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai.

LÊ TIẾN DŨNG 20/10/1984 230598259

CA. Gia 

Lai; 

11/10/2012

0967020

706

12
NGUYỄN THỊ 

THỦY

39I801327

4
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 83B, tờ bản 

đồ số 78 theo giấy 

CNQSDĐ, Thôn Thống 

Nhất, xã Ia Din, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ 

THỦY
15/11/1988 230745080

CA. Gia 

Lai; 

02/01/2019

0868622

352

13 LÊ THỊ HƯƠNG
39I801327

5
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

507 Quang Trung, tổ dân 

phố 4, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

LÊ THỊ HƯƠNG 09/09/1992 230895355

CA. Gia 

Lai; 

29/5/2008

0868622

512



14
NGUYỄN THỊ LỆ 

HÀ

39I801327

6
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 1A, tờ bản đồ 

số 15 theo giấy CNQSDĐ, 

Làng Pnúck, xã Ia 

Kriêng, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ LỆ 

HÀ
19/08/1986 231172471

CA. Gia 

Lai; 

12/3/2014

0981600

889

15 HỒ THỊ THẮM. 
39I801327

7
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 51A, tờ bản 

đồ số 00 theo giấy 

CNQSDĐ, Đường Lê 

Hồng Phong, tổ dân phố 

1, thị trấn Chư Ty, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

HỒ THỊ THẮM. 24/12/1982 231303587

CA. Gia 

Lai; 

02/3/2016

8.7E+08

16
NGUYỄN THỊ 

LƯƠNG

39I801327

8
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 32, tờ bản đồ 

số 56 theo giấy CNQSDĐ, 

Đường Trường Chinh, tổ 

dân phố 4, thị trấn Chư 

Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

NGUYỄN THỊ 

LƯƠNG
06/10/1992 231356225

CA. Gia 

Lai; 

20/4/2017

0868622

350

17
NGUYỄN QUỐC 

THANH

39I801327

9
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 19, tờ bản đồ 

số 125 theo giấy 

CNQSDĐ, Thôn Ia Tang, 

xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN QUỐC 

THANH
12/12/1986 231216730

CA. Gia 

Lai; 

19/6/2018

0394583

367

18
TRẦN THỊ MAI 

HƯƠNG

39I801328

0
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 00, tờ bản đồ 

số 00 theo giấy CNQSDĐ, 

Làng Bi, xã Ia Dom, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

TRẦN THỊ MAI 

HƯƠNG
11/07/1984 230659435

CA. Gia 

Lai; 

11/3/2019

0868622

353

19 TRẦN THỊ NGA
39I801328

1
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 23, tờ bản đồ 

số 271 theo giấy 

CNQSDĐ, Làng Nú, xã Ia 

Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

TRẦN THỊ NGA 05/06/1986 231033609

CA. Gia 

Lai; 

05/10/2012

0868622

354

20
TRẦN THỊ CẨM 

THẠCH

39I801328

2
5

Tư vấn giới thiệu dịch vụ 

viễn thông công nghệ 

thông tin trong phạm vi 

nhà nước cho phép.

Thửa đất số 22, tờ bản đồ 

số 85 theo giấy CNQSDĐ, 

Thôn Ia Kăm, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

TRẦN THỊ CẨM 

THẠCH
05/04/1988 230667353

CA. Gia 

Lai; 

10/5/2018

0868622

349



Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số CMND/ 

Hộ chiếu

Cơ quan 

cấp, ngày 

cấp

1

NGUYỄN THỊ YẾN 

NHÀN

39I801285

9
30

Mua bán dược phẩm, 

dụng cụ y tế, thực phẩm 

chức năng, mỹ phẩm, sửa. 

ki ốt số 02, chợ Ia Dom, 

xã Ia Dom, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai

NGUYỄN THỊ YẾN 

NHÀN
26/06/1983 230394998

CA. Gia 

Lai; 

16/7/2014

0985519

679

2

VŨ THỊ THÖY
39I801295

7
30

Mua bán thịt, cá, hải sản 

tươi sống và rau, củ, quả 

các loại; Mua bán phân 

bón. 

Thửa đất số 112 tờ bản đổ 

số 198 theo giấy 

CNQSDĐ, thôn Thanh 

Giáo, xã Ia Krêl, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .

VŨ THỊ THÖY 27/01/1980 231226596

CA. Gia 

Lai; 

22/7/2015

0372078

726

3

TẠP HÓA CÔ HÁT
39I801259

3
200

Mua bán đồ điện, dụng cụ 

gia đình, quần áo, giày 

dép, mỹ phẩm, ống nhựa, 

văn phòng phẩm, mua bán 

gas; Mua bán cám, gạo, 

rượu bia, bánh kẹo, mắm, 

muối, đường, các loại gia 

vị, các sản phẩm làm chế 

biến từ bột và tinh bột; 

Nước giải khát các loại, 

các loại sữa, dầu thực vật, 

cà phê, ca cao, hạt điều và 

các loại hàng hóa khác. 

Sản xuất bún tươi và các 

loại bánh.

Thửa đất số 83, tờ bản đồ 

số 71, thôn Thanh Giáo, 

xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

BÙI VĂN HÂN   04/01/1988 231218087

CA. Gia 

Lai  

30/5/2016

0974748

777

4

HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ CAO 

ĐỨC CƠ

5.901E+09 1500
Chế biến., bảo quản thịt 

và các sản phẩm từ thịt.

Thôn Ia Lâm Tôk, xã Ia 

Krêl huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai

NGUYỄN VĂN 

TUẤN
30/03/1981 231224213

CA. Gia 

Lai  

09/7/2014

0345133

288

Ghi chú 

(SDT)
TT

TÊN HỘ KINH 

DOANH

Số GCN 

ĐKKD

Vốn 

đăng 

ký(Trđ)

Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh

II. HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH



Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số CMND/ 

Hộ 

chiếu/CCCD

Cơ quan 

cấp, ngày 

cấp

1 LẠI CÔNG ĐỨC
39I801275

0
30

Mua bán mỹ phẩm, thuốc 

lá điếu, gạo, bia, rượu, 

nước ngọt, bánh kẹo, 

thuốc lá, dầu ăn, nước 

mắm, muối, bọt ngọt, sữa, 

đường, mì tôm và bán lẻ 

hàng hóa khác; Dịch vụ 

ăn uống tiệc cưới nhà 

hàng lưu động.

Thửa đất số 17A, tờ bản 

đồ số 01 theo giấy 

CNQSDĐ, thôn Ia Lâm, 

xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai.

LẠI CÔNG ĐỨC   01/03/1971 64071000073

CA. Gia 

Lai 

08/02/2021

0979235

354

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số CMND/ 

Hộ 

chiếu/CCCD

Cơ quan 

cấp, ngày 

cấp

1 AN LỘC XUÂN
39I801221

1
1000

Mua bán hàng nông sản; 

Điện tử, điện dân dụng; 

Bếp gas; Dụng cụ gia 

đình; Bán lẻ bánh kẹo, 

sữa, dầu ăn và các loại 

hàng hóa khác.

Thôn Mook Trang, xã Ia 

Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

'TƯỞNG XUÂN 

TẤN
06/05/1964 230946301

CA. Gia 

Lai 

21/12/2009

0868990

199

Chủ hộ kinh doanh

Ghi chú 

(SDT)

IV. THU HỒI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

III.CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

TT
TÊN HỘ KINH 

DOANH

Số GCN 

ĐKKD

Vốn 

đăng 

ký(Trđ)

Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh

Ghi chú 

(SDT)
TT

TÊN HỘ KINH 

DOANH

Số GCN 

ĐKKD

Vốn 

đăng 

ký(Trđ)

Mã ngành nghề ĐKKD


